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TỜ TRÌNH

Đề nghị xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo,

hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN


1. Sự cần thiết 



Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững là giải pháp quan trọng nhất, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ về giảm nghèo và an sinh xã hội đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025
.

Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, theo đó còn cho phép các địa phương có thể nâng tiêu chí thu nhập cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia với điều kiện tự cân đối ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật và bổ sung tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (dịch vụ, chỉ số thiếu hụt), điều chỉnh ngưỡng đo lường các chỉ số thiếu hụt để thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch
 tổ chức điều tra hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn (có mức thu nhập cao hơn Trung ương và mở rộng thêm 1 chỉ số thiếu hụt). Với mục tiêu qua điều tra có thể rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và làm cơ sở để xây dựng chuẩn nghèo riêng của thành phố. Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn thành phố, làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, thành phố tiến hành điều tra chọn mẫu tại 7 quận, huyện. Đến nay, qua kết quả phục vụ xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố
, dự kiến hộ nghèo khoảng 16.000 hộ, chiếm tỷ lệ 5,32%/tổng số hộ dân cư toàn thành phố (trong đó 12.000 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 4,00%, 4.000 hộ nghèo không còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 1,33%)
; 7.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33%/tổng số hộ dân cư toàn thành phố.  

 Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố, được kéo dài hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2021 tại Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố (hết hiệu lực vào ngày 01/01/2022).
Từ thực tế nêu trên, việc duy trì, hệ thống các chính sách giảm nghèo trên tại Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND
, các quyết định có liên quan và bổ sung một số chính sách trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố kết hợp giữa kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định các chính sách giảm nghèo để tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong thời gian đến.

2. Cơ sở pháp lý

a) Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

b) Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
c) Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó mục tiêu chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi.

d) Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030, trong đó duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1-1,5% hàng năm.

đ) Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

e) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

g) Kết luận của Thành ủy về thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

h) Nghị quyết 348/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2021.


 
II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG VĂN BẢN



1. Mục đích

a) Xây dựng Nghị quyết quy định các chính sách giảm nghèo của thành phố nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững để cải thiện và nâng cao mức sống của người nghèo, tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố và Chương trình “5 không”, “3 có” và “4 an” trên địa bàn thành phố.
b) Xây dựng Nghị quyết chính sách giảm nghèo nhằm hạn chế chồng chéo, lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách ở các cấp địa phương; đồng thời là cơ hội khắc phục những bất cập, điều chỉnh chính sách cho phù hợp thực tiễn, mở rộng đối tượng hưởng lợi, bổ sung nội dung chính sách và tăng định mức hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết và khả thi.

c) Xây dựng Nghị quyết chính sách sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện các chính sách kịp thời đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo và công tác kiểm tra, giám sát thực thi các chính sách.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

a) Các chính sách của thành phố hỗ trợ giảm nghèo bền vững được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo của thành phố mà Trung ương chỉ quy định hỗ trợ cho đối tượng của Trung ương; không chồng chéo với các chính sách từ chương trình khác có liên quan và trên khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

b) Nội dung của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững chủ yếu theo hướng hỗ trợ đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm cho không, khuyến khích phát huy tích cực sự tự lực, tự cường của hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ thực hiện trợ cấp đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động, hộ nghèo đang hưởng bảo trợ xã hội theo chuẩn Trung ương, hộ nghèo chưa đủ điều kiện hưởng bảo trợ xã hội bị ốm đau thường xuyên, hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo; thông qua chính sách đặc thù để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.



III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


1. Ngày 06/11/2021, UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 3560/QĐ-UBND về thông qua chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố;



2. Ngày 06/11/2021, UBND thành phố ban hành Tờ trình số 166/TTr-UBND về đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố.


3. Ngày 06/11/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3560 QĐ/UBND quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


4. Ngày  10 /11/2021, Thường trực HĐND thành phố ban hành Công văn số 119/HĐND-VHXH về thông báo ý kiến của Thường trực HĐND thành phố.


5. Ngày   /11/2021, Sở Tư pháp thành phố có Công văn số    /STP-XDKTVB về thẩm định dự thảo văn bản. 
  
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết gồm 6 Điều: 
a) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
b) Điều 2: Thông qua chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
c) Điều 3: Quy trình, thủ tục thực hiện
d) Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện.
đ) Điều 5: Tổ chức thực hiện.
e) Điều 6: Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung cơ bản các chính sách

a) Đối tượng áp dụng

- Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.

- Hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố.

b) Nội dung chính sách
- Chính sách hỗ trợ về hỗ trợ giáo dục


+ Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố và tiếp tục hỗ trợ thêm 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố nhưng rơi vào hộ cận nghèo);


+ Hỗ trợ 90% học phí đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.


+ Hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật trực tiếp nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố. Với mức hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học.

- Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế

+ Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, với mã đối tượng HN2; 
+ Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố nhưng rơi vào hộ cận nghèo), với mã đối tượng gia đình GD4
;
+ Hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, với mã đối tượng gia đình GD4.
- Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở 

+ Hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo với mức 20.000.000 đồng/nhà từ nguồn ngân sách thành phố;

+ Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn các quận với mức tối đa 8.000.000 đồng/nhà từ nguồn ngân sách thành phố; 
+ Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Huyện Hòa Vang với mức tối đa 8.000.000 đồng/nhà (trong đó, từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ tối đa 50% và nguồn ngân sách huyện hỗ trợ tối đa 50%).
+ Hỗ trợ giảm 60% tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố
.

- Chính sách hỗ trợ tiền điện
Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo chuẩn thành phố với mức hỗ trợ 30 KWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 quy định hiện hành.
- Chính sách hỗ trợ tín dụng

+ Hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn sức lao động vay vốn lãi suất ưu đãi 0%, mức vay vốn tối đa 30 triệu đồng/hộ. Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ ngày nhận tiền vay;
+ Hỗ trợ 4.000.000 đồng/hộ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn trả vốn vay đúng hạn và thoát nghèo.

- Chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng

+ Trợ cấp hàng tháng với mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người thuộc hộ nghèo mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và tiếp tục trợ cấp thêm 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo;
+ Trợ cấp hàng tháng với mức 300.000 đồng/người/tháng đối với người đang hưởng các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành; mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi bị ốm đau thường xuyên chưa đủ điều kiện hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo không còn sức lao động và tiếp tục trợ cấp thêm 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo;
+ Trợ cấp hàng tháng với mức 400.000 đồng/người/tháng cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng;
+ Trợ cấp hàng tháng với mức 600.000 đồng/người/tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố mà chưa hưởng chính sách bảo trợ xã hội hiện hành.
c) Quy trình, thủ tục thực hiện

 - Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với hộ thoát nghèo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

+ Hồ sơ đề nghị

 Đơn đề nghị miễn học phí (đối với trẻ em học mầm non, mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập) hoặc Đơn đề nghị chi trả tiền miễn học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí có xác nhận của cơ sở giáo dục (đối với trẻ em học mầm non, mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

Giấy xác nhận hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố được UBND phường, xã xác nhận theo quy định.

+ Trình tự và thời gian thực hiện

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) gửi hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch đến cơ sở giáo dục:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập Phòng Giáo dục đào tạo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn phí thì Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách trẻ em, học sinh được miễn học phí gửi Phòng Giáo dục đào tạo thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp bố trí dự toán kinh phí thực hiện;

Đối với Trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn học phí thì Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn học phí gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính cùng cấp bố trí dự toán kinh phí thực hiện.

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) gửi hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch đến Phòng Giáo dục đào tạo (đối với trẻ em học mầm non, tiểu học, học sinh Trung học cơ sở, cơ sở giáo dục thường xuyên ngoài công lập) hoặc gửi về Sở giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ngoài công lập) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử; trong đó:
Phòng Giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh Trung học cơ sở;

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh Trung học phổ thông;

Thời gian chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ đóng học phí: Thực hiện 02 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học và kinh phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 09 tháng/năm học; 

- Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ về Bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) cho đối tượng theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 2 Nghị quyết này

+ Hồ sơ đề nghị

Danh sách đối tượng tham gia BHYT;

Quyết định phê duyệt Danh sách mua thẻ BHYT;

Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường.

+ Trình tự và thời gian thực hiện

Trước ngày 15/12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các xã, phường lập danh sách thành viên tham gia BHYT cho người thuộc hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo kèm Quyết định phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện;

Trong hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện chuyển thẻ BHYT cho Ủy ban nhân dân các xã, phường để cấp cho đối tượng trước ngày 01/01 hàng năm;

Định kỳ hàng quý và trước ngày 15/12 hàng năm, Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tổ chức thanh toán kinh phí hỗ trợ mua BHYT.

- Đối với thực hiện chính sách hỗ trợ 4.000.000 đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn trả vốn vay đúng hạn và thoát nghèo theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 2 của Nghị quyết này

Ủy ban nhân dân xã, phường căn cứ danh sách do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp để kiểm tra, thẩm định hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của từng hộ, trả vốn vay đúng thời hạn, vượt khó thoát nghèo; Tổng hợp và lập danh sách thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt (có xác nhận của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Thời gian thực hiện 02 lần/năm (lần 01 vào tháng 6 và lần 02 vào tháng 11).

- Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng theo quy định tại điểm a và b khoản 6, Điều 2 của Nghị quyết này.

+ Hồ sơ đề nghị

Đơn đề nghị của đối tượng 

Danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định;

Bản sao chứng thực, giấy tờ chứng minh đối tượng hưởng liên quan;

Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường.

+ Trình tự thực hiện

UBND xã, phường rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định tại khoản 6, Điều 2 của Nghị quyết này, có văn bản đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng.

Thời điểm chi trả: Từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN

Theo thông báo ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 119/HĐND-VHXH ngày 10/11/2021, UBND thành phố kính báo cáo như sau:
1. Về tiếp tục nghiên cứu bổ sung các chính sách giảm nghèo mang tính toàn diện, tổng thể, phù hợp với các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều như chính sách về việc làm, chính sách hõ trợ nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin… để hướng đến giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, Trung ương quy định các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều mang tính bao quát trên cả nước nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với thành phố Đà Nẵng đã tiển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo ưu việt so với các địa phương khác, chủ yếu thực hiện các chính sách cơ bản, thiết yếu cần hỗ trợ tập trung nhóm hộ nghèo như về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng… Đặc biệt, cơ sở hạ tầng xã hội của thành phố ngày càng được hoàn thiện đã giúp hộ nghèo tiếp cận tốt nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Đối với Chương trình giải quyết việc làm, thành phố ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình “có việc làm” trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Đối với các chính sách Thường trực HĐND thành phố đề nghị nêu trên, UBND thành phố tiếp thu đưa vào các giải pháp thực hiện cụ thể tại Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố và theo các văn bản triển khai thực hiện của Trung ương.
2. Nghiên cứu làm rõ cơ sở và sự phù hợp về đề xuất chính sách trợ cấp hàng tháng với mức 600.000 đồng/người/tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

- Chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 khác với giai đoạn trước có chỉ số về dinh dưỡng trong các chỉ số đo lường mức độ các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Giai đoạn trẻ em từ dưới 3 tuổi là giai đoạn phát triển quan trọng nhất, cần được quan tâm chăm sóc toàn diện. Qua thực tế đời sống, điều kiện chăm sóc trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn, chưa đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có chính sách hỗ trợ cho trẻ em dưới 03 thuộc nghèo, hộ cận nghèo mà không hưởng các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, với mức trợ cấp 600.000 đồng (hệ số 1,5 X mức chuẩn (400.000 đồng).
Do đó, UBND thành phố đề xuất chính sách nêu trên để hộ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện chăm sóc trẻ em.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC
Tổng kinh phí đảm bảo để thực hiện hỗ trợ cho các chính sách nêu trên bình quân 01 năm là 289,83 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay là 181,25 tỷ đồng, nguồn ngân sách 108,58 tỷ đồng). Tổng kinh phí cho giai đoạn 2022-2025 là 1.159,3 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay là 725,0 tỷ đồng, nguồn ngân sách 434,3 tỷ đồng) (Đính kèm bảng phụ lục kinh phí).


Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- CT UBND thành phố;

- Các ủy viên UBND thành phố;

- Các Sở: LĐTBXH, Tư pháp, Tài chính;

- Lưu: VT, SLĐTBXH.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



� Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.


� Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND thành phố về tổ chức điều tra, rà soát hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phục vụ xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.


� Dự kiến chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025: Từ 2 triệu đồng/tháng/người trở xuống đối với khu vực nông thôn và 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống khu vực thành thị và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025: Từ 2 triệu đồng/tháng/người trở xuống đối với khu vực nông thôn và 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống khu vực thành thị và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.


� Số liệu này được ước dự kiến bằng số hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu giai đoạn 2019.


� Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


� Mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 7 và điểm g, khoản 1, Điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.


� Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; trong đó thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ. Thành phố đang thực hiện theo Công văn số 2028/UBND-SLĐTBXH ngày 30/3/2020 của UBND thành phố để giảm 60% tiền thuê nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.






